
UBND XÃ NGỌK TỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU, XÃ NGỌK TỤ
NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Tờ trình  số 07/TTr-THVTS ngày 14 tháng 7 năm 2026 của trưởng TH Võ Thị Sáu)

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ DTTS NDT Tên cha (hoặc mẹ) Tên mẹ Nơi ở hiện nay Ghi
 chú

1 A Trường Anh 05/08/2020 Xơ Đăng A Trí Y Sinh Thôn Đăk Manh
2 Y Đào 29/08/2020 X Xơ Đăng X A Him Y Hà Thôn Đăk Manh
3 A Dữ 17/12/2020 Xơ Đăng A Phia Y Ba Thôn Đăk Manh
4 Y Hạ 27/02/2020 X Xơ Đăng X A Khoát Y Tiên Thôn Đăk Manh
5 Y Hân 04/04/2020 X Xơ Đăng X A Thựng Y Soát Thôn Đăk Manh
6 Y Yến Huệ 30/01/2020 X Xơ Đăng X Y YOAR Thôn Đăk Manh
7 Y Lê 13/07/2020 X Xơ Đăng X A Báo Y Kỳ Thôn Đăk Manh
8 A Líts 07/06/2020 Xơ Đăng A Linh Y Chim Thôn Đăk Manh
9 A Luật 09/11/2020 Xơ Đăng A Lông Y Khải Thôn Đăk Manh
10 A Ngoài 27/01/2020 Xơ Đăng A Lượng Y Mét Thôn Đăk Manh
11 Nguyễn Ngọc Nhiên 06/12/2020 X Xơ Đăng X Nguyễn Văn Tình Y Ngân Thôn Đăk Manh
12 A Sinh 11/09/2020 Xơ Đăng A Sơn Y Hdur Thôn Đăk Manh
13 A Rôn Su 20/07/2020 Xơ Đăng A Sôu Y Tiêm Thôn Đăk Manh
14 A Tâm 08/01/2020 Xơ Đăng Y Nhạc Thôn Đăk Manh
15 A Tấn 07/12/2020 Xơ Đăng A Tạ Y Quyết Thôn Đăk Manh
16 A Hoàng Tất 08/09/2020 Xơ Đăng Y Hương Thôn Đăk Manh
17 A Dương Thắng 08/12/2020 Xơ Đăng A Dương Tùng Y Vươn Thôn Đăk Manh
18 Lục Văn Thắng 11/10/2020 Nùng Lục Văn Cường Y Hdir Thôn Đăk Manh
19 Y Thư 02/02/2020 X Xơ Đăng X A Pôm Y Thảo Thôn Đăk Manh
20 A Mi Thứ 04/04/2020 Xơ Đăng A Vai Y Nem Thôn Đăk Manh
21 Y Tuyên 04/10/2020 X Xơ Đăng X A Dục Y Ngoái Thôn Đăk Manh
22 Y Vân 29/11/2020 X Xơ Đăng X A Biên Y Triết Thôn Đăk Manh
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23 Y Yến 15/09/2020 X Xơ Đăng X A Ram Y Uyên Thôn Đăk Manh
24 A Bảo 12/11/2020 Xơ Đăng A Mrong Y Thinh Thôn Đăk Manh
25 Y Chơm 04/11/2020 X Xơ Đăng X A Thêu Y Chuyện Thôn Đăk Manh
26 Y Đài 11/09/2020 X Xơ Đăng X A Chỉnh Y Bay Thôn Đăk Manh
27 Y Đăng 05/01/2020 X Xơ Đăng X A Hit Y Lịch Thôn Đăk Manh
28 A Phương Du 18/04/2020 Xơ Đăng A Elờ Y Nay Thôn Đăk Manh
29 Nguyễn Anh Đức 16/07/2020 Kinh Nguyễn Mạnh Trường Nguyễn Thị Lụa Thôn Đăk Manh
30 Y Duyệt 14/12/2020 X Xơ Đăng X A Phít Y Trang Thôn Đăk Manh
31 Y Hoa 09/08/2020 X Xơ Đăng X A Tụak Y Đek Thôn Đăk Manh
32 Y Hoan 03/09/2020 X Xơ Đăng X A Lâm Y Nim Thôn Đăk Manh
33 A Hoàn 23/05/2020 Xơ Đăng A Hiền Y Vít Thôn Đăk Manh
34 Y Hồng 18/04/2020 X Xơ Đăng X A Sinh Y Mui Thôn Đăk Manh
35 A Khánh 14/06/2020 Xơ Đăng Y Thiện Thôn Đăk Manh
36 A Khum 28/01/2020 Xơ Đăng A Khích Y Sa Thôn Đăk Manh
37 Xa Văn Kiên 06/07/2020 Mường Xa Văn Khánh Y Thu Thôn Đăk Manh
38 A Lạc 28/07/2020 Xơ Đăng A Lê Y Chê Thôn Đăk Manh
39 Y Lan 24/11/2020 X Xơ Đăng X A Chang Y Lệ Thôn Đăk Manh
40 Y Nhi 18/12/2020 X Xơ Đăng X A Nhất Y Chút Thôn Đăk Manh
41 Y Phấn 25/09/2020 X Xơ Đăng X A Quyền Y Phiện Thôn Đăk Manh
42 A Phong 07/08/2020 Xơ Đăng A Ma Jun Y Kin Thôn Đăk Manh
43 Y Sam 17/04/2020 X Xơ Đăng X A Khải Y Sang Thôn Đăk Manh
44 A Thiên 27/03/2020 Xơ Đăng A Thông Y Ngẹt Thôn Đăk Manh
45 Y Hồng Trâm 04/11/2020 X Xơ Đăng X A Dũng Y Hồng Thôn Đăk Manh
46 A Trở 10/04/2020 Xơ Đăng A Klék Y Nhiên Thôn Đăk Manh
47 A Trung 20/08/2020 Xơ Đăng A Chốc Y Tuyết Thôn Đăk Manh
48 A Tưởng 30/11/2020 Xơ Đăng Y Dim Thôn Đăk Manh
49 A Canh Tý 13/04/2020 Xơ Đăng A Khiu Y Vănh Thôn Đăk Manh
50 Y Úc 20/12/2020 X Xơ Đăng X A Phinh Y Nguyên Thôn Đăk Manh
51 A Xét 14/05/2020 Xơ Đăng A Xuất Y Đạo Thôn Đăk Manh
52 Y Xuân 18/02/2020 X Xơ Đăng X Tạk Y Se Thôn Đăk Manh
53 A Anh 21/09/2020 Xơ Đăng A Ngọc Yến Y Gãi Thôn Đăk Dé
54 A Minh Bảo 18/12/2020 Xơ Đăng A Rết Y Mãi Thôn Đăk Dé
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55 A Cảnh 25/07/2020 Xơ Đăng A Chiến Y Nghê Thôn Đăk Dé
56 Y Côi 13/03/2020 X Xơ Đăng X A Teăng Y Bun Thôn Đăk Dé
57 Y My Diễm 27/05/2020 X Xơ Đăng X A Tuấn Y Diện Thôn Đăk Dé
58 A Dược 24/09/2020 Xơ Đăng A Hông Y Phiu Thôn Đăk Dé
59 Y Dương 05/09/2020 X Xơ Đăng X A Phiên Y Diện Thôn Đăk Dé
60 Y Hằng 06/05/2020 X Xơ Đăng X A Hung Y Hiền Thôn Đăk Dé
61 A Thanh Hạo 19/07/2020 Xơ Đăng A Huỳnh Y Thiết Thôn Đăk Dé
62 A Hinh 05/11/2020 Xơ Đăng A Hao Y Hlang Thôn Đăk Dé
63 Y Hun 16/06/2020 X Xơ Đăng X A Nhik Y Phiệu Thôn Đăk Dé
64 Y Ly Huyền 12/12/2020 X Xơ Đăng X A Hiên Y Liểu Thôn Đăk Dé
65 Y Kha 09/07/2020 X Xơ Đăng X A Khôn Y Gíp Thôn Đăk Dé
66 Y Kiêm 03/01/2020 X Xơ Đăng X Y Kan Thôn Đăk Dé
67 Y Da Lê 28/12/2020 X Xơ Đăng X A Dương Y HLêng Thôn Đăk Dé
68 Y Linh 31/10/2020 X Xơ Đăng X A Ly Y Bom Thôn Đăk Dé
69 A Lợi 02/12/2020 Xơ Đăng A Linh Y Na Thôn Đăk Dé
70 A Long 13/05/2020 Xơ Đăng A Viang Y Phí Thôn Đăk Dé
71 Y Mẫn 09/05/2020 X Xơ Đăng X A Na Y Mi Thôn Đăk Dé
72 Y Thùy Mỹ 19/05/2020 X Xơ Đăng X Chư Rưm Đông Y Suyên Thôn Đăk Dé
73 A Nam 27/11/2020 Xơ Đăng A Nẻo Y Diên Thôn Đăk Dé
74 A Nam 04/04/2020 Xơ Đăng A Ni Y Thượng Thôn Đăk Dé
75 Y Nghề 19/05/2020 X Xơ Đăng X A Ngiu Y Thanh Thôn Đăk Dé
76 Y Ngợi 18/11/2020 X Xơ Đăng X A Nghi A Nuak Thôn Đăk Dé
77 Trần Y Ngọc Nhi 01/04/2020 X Thái X Trần Công Sơn Y Thảo Thôn Đăk Dé
78 Y Yến Nhi 13/04/2020 X Xơ Đăng X A Ngren Y Diên Thôn Đăk Dé
79 A Phương 25/04/2020 Xơ Đăng A Khóc Y Thỏa Thôn Đăk Dé
80 A Quà 20/01/2020 Xơ Đăng A Gan Y Xiết Thôn Đăk Dé
81 A Minh Quốc 28/01/2020 Xơ Đăng A Công Y Nhí Thôn Đăk Dé
82 Y Huỳnh San 31/07/2020 X Xơ Đăng X A Sáng Y Hen Thôn Đăk Dé
83 A Huỳnh Hữu Thành 17/10/2020 Xơ Đăng A Huỳnh Hữu Phước Y Nương Thôn Đăk Dé
84 A Thiên 13/08/2020 Xơ Đăng A Thiện Y Su Ni Thôn Đăk Dé
85 Y Lin Un 11/09/2020 X Xơ Đăng X A Náp Y AR Thôn Đăk Dé
86 Y Năy Vân 02/05/2020 X Xơ Đăng X A Thưa Y Vêng Thôn Đăk Dé
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87 Y Hương Chi 22/07/2020 X Xơ Đăng X A Chương Y Hum Thôn Đăk Pung
88 A Chiêu 23/01/2020 Xơ Đăng A Chuyên Y Sin Thôn Đăk Pung
89 A Hiểu 22/03/2020 Xơ Đăng Y Sim Thôn Đăk Pung
90 Kring Hoàng 18/11/2020 Xơ Đăng Kring Hị Y Khiếm Thôn Đăk Pung
91 Y Hông 03/12/2020 X Xơ Đăng X A Đôn Y Hương Thôn Đăk Pung
92 Y Huệ 01/07/2020 X Xơ Đăng X A Sỏng Y Hồng Thôn Đăk Pung
93 Y Huyến 03/08/2020 X Xơ Đăng X A Hang Y Hơn Thôn Đăk Pung
94 Y Thanh Kha 04/12/2020 X Xơ Đăng X A Kang Y Hia Thôn Đăk Pung
95 Y Khẽm 13/09/2020 X Xơ Đăng X Dinh A Dư Y Ká Thôn Đăk Pung
96 Y Khoản 02/09/2020 X Xơ Đăng X A Xal Y Khia Thôn Đăk Pung
97 Y Phùng Liên 19/03/2020 X Xơ Đăng X A Lék Phùng Thị Đẹp Thôn Đăk Pung
98 A Vũ Thiên Long 19/04/2020 Xơ Đăng A Hiệp Y Mun Thôn Đăk Pung
99 Y Ju Ly 07/02/2020 X Xơ Đăng X A Xôn Y La Thôn Đăk Pung
100 Y Bin Ly 22/01/2020 X Xơ Đăng X A Bưởi Y Ngắt Thôn Đăk Pung
101 Y Há My 31/08/2020 X Xơ Đăng X A Bảo Y Hiên Thôn Đăk Pung
102 A Phong 15/07/2020 Xơ Đăng A Tuốc Kô Y Thoáng Thôn Đăk Pung
103 Y Suyên 16/09/2020 X Xơ Đăng X ASít Y Loan Thôn Đăk Pung
104 A Tín 25/07/2020 Xơ Đăng A No Y Thôm Thôn Đăk Pung
105 Y Duệ Trâm 01/09/2020 X Xơ Đăng X A Dương Y Thưa Thôn Đăk Pung
106 A Triên 31/07/2020 Xơ Đăng Y Ly Da Thôn Đăk Pung
107 A Xác 09/09/2020 Xơ Đăng Y Xiết Thôn Đăk Pung
108 Y Ri Ăng 07/05/2020 X Xơ Đăng X A Châm Y Thủy Thôn Đăk Pung
109 Ngân Thái Bảo 18/09/2020 Nùng Ngân Văn Lâm Y Dẹp Thôn Đăk Pung
110 Y Bê 18/03/2020 X Xơ Đăng X A La Y Phốn Thôn Đăk Pung
111 A Đại 15/09/2020 Xơ Đăng A Them Y Hlong Thôn Đăk Pung
112 A Đàng 15/09/2020 Xơ Đăng A Them Y Hlong Thôn Đăk Pung
113 Y Mị Duyên 29/04/2020 X Xơ Đăng X A Dimes Y Nguyệt Thôn Đăk Pung
114 Y Giảng 26/06/2020 X Xơ Đăng X A Miên Y Đoi Thôn Đăk Pung
115 A Hoàng 01/02/2020 Xơ Đăng A Hon Y Hrei Thôn Đăk Pung
116 Y Ít 26/09/2020 X Xơ Đăng X A Ninh Y Đạo Thôn Đăk Pung
117 A Min Kha 10/12/2020 Xơ Đăng A Mar Lê My Y Thu Thôn Đăk Pung
118 A Khát 16/12/2020 Xơ Đăng A Thành Y Loan Thôn Đăk Pung
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119 A Kiêm 02/04/2020 Xơ Đăng A Hại Y Son Thôn Đăk Pung
120 Y Liên 16/10/2020 X Xơ Đăng X A Thil Y Linh Thôn Đăk Pung
121 A Lòng 03/01/2020 Xơ Đăng A Bil Y Hang Thôn Đăk Pung
122 Y Muội 15/05/2020 X Xơ Đăng X A Hmăi Y Doan Thôn Đăk Pung
123 Y Nghe 24/12/2020 X Xơ Đăng X A Ngon Y Khuyên Thôn Đăk Pung
124 Y Ngìm 06/08/2020 X Xơ Đăng X A Thứ Y Ngã Thôn Đăk Pung
125 Y An Nhiên 02/05/2020 X Xơ Đăng X A Chung Y Nhêu Thôn Đăk Pung
126 Y Phụng 11/12/2020 X Xơ Đăng X A Tong Y Nhơi Thôn Đăk Pung
127 Y Sáu 17/07/2020 X Xơ Đăng X A Phiêng Y Kei Thôn Đăk Pung
128 Y Suối 07/03/2020 X Xơ Đăng X A Peo Y Phiêng Thôn Đăk Pung
129 A Thức 21/03/2020 Xơ Đăng Đinh Văn Thoại Y Liên Thôn Đăk Pung
130 Y Thuệ 03/09/2020 X Xơ Đăng X A Dăk Y Thim Thôn Đăk Pung
131 Y Thuyết 29/11/2020 X Xơ Đăng X A Hiệp Y Diên Thôn Đăk Pung
132 Y Thy 02/11/2020 X Xơ Đăng X A Viên Y Nhik Thôn Đăk Pung
133 Y Tình 08/05/2020 X Xơ Đăng X A Tân Y Nguyệt Thôn Đăk Pung
134 A Tốn 08/02/2020 Xơ Đăng A Tung Y Phít Thôn Đăk Pung
135 A Hữu Trạng 26/04/2020 Xơ Đăng A Triêng Y Thủy Thôn Đăk Pung
136 Y Truyền 11/03/2020 X Xơ Đăng X A Nhem Y Liễu Thôn Đăk Pung
137 Y Tuyến 28/10/2020 X Xơ Đăng X Hà Văn Thanh Y Ham Thôn Đăk Pung
138 Y Xát 10/06/2020 X Xơ Đăng X A Phương Y Xai Thôn Đăk Pung
139 Y Quỳnh Như 06/08/2020 X Xơ Đăng X A Xã Y Thiên Thôn Đăk Chờ

Danh sách có 139 học sinh, Nữ: 77, Dân tộc 138, Nữ dân tộc 77
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